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 PHỤ LỤC II
BẢNG CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT

THÁNG  03  NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

(Đính kèm Thông báo số:  762 /TB-SXD ngày 08 tháng 03 năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang)

STT Loại vật liệu xây dựng ĐVT

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật/quy cách/nhà sản 

xuất/xuất xứ

 Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 

 Giá bán nơi 

sản xuất 

 Giá bán tại các huyện, TX, 

TP trong phạm vi bán kính 3 

km 

CÁT (Giá theo kê khai giá tại Sở Tài chính)

CÁT CÁC LOẠI:

CÁT (Giá theo các giấy phép khai thác khoáng sản được UBND tỉnh An Giang cấp phục vụ cho các công trình thực hiện đầu 

tư bằng vốn đầu tư công (NSNN))

Tại khu mỏ thuộc  Dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Vàm Nao hạn chế sạt lở bờ xã Mỹ Hội Đông, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (khu vực trên sông Vàm Nao 

thuộc xã Mỹ Hội Đông, xã Kiến An, huyện Chợ Mới và xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang): Theo Bản xác nhận số 574/XN-UBND ngày 05/7/2023, Bản xác nhận số 

863/XN-UBND ngày 05/10/2023  và Bản xác nhận số 900/XN-UBND ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh cho Liên danh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ DNU và Công ty TNHH 

MTV Môi trường Vạn HưngTùng cung cấp cho công trình cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua tỉnh An Giang và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang 

và Hậu Giang – Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc –Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 và theo công văn 3590/STC-GCS ngày 04/12/2023 của Sở 

Tài chính đính kèm bản kê khai mức giá đính kèm theo công văn số 10/TB-VHT ngày 13/11/2023 và công văn số 09/TB-VHT ngày 20/11/2023 của Liên danh Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ DNU và Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn HưngTùng được Sở Tài chính tiếp nhận (giá bán tại mỏ thực hiện kể từ ngày 18/10/2023, đã bao gồm thuế 

GTGT) .

LƯU Ý:     

         1. Đối với các mỏ khai thác chưa có giá cát cụ thể trong Giấy phép/Bản xác nhận, các công ty khai thác liên hệ Sở Tài chính để thực 

hiện kê khai giá theo đúng quy định (và cả trường hợp có biến động về giá cát) làm cơ sở để Sở Xây dựng cập nhật thông báo giá vật liệu xây 

dựng. Do Cát xây dựng là hàng hóa, dịch vụ đặc thù của địa phương (quy định tại điểm  b khoản 3 Điều 19 của Quy đinh quản lý nhà nước về 

giá trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017của UBND tỉnh An Giang) nên thuộc diện kê 

khai giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP.

      2. Đề nghị chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang, căn cứ vào vị trí đầu tư công trình, cự ly vận 

chuyển để tham khảo, lựa chọn giá cát của mỏ cát quá trình lập dự toán xây dựng công trình và quản lý  ĐTXDCT cho phù hợp quy định, đảm 

bảo yêu cầu kinh tế - kỹ thuật.
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